
 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date)  04 tháng (month)  09 năm (year)  2025

Ký hiệu (Serial): 1C25TCK

Số (No.): 11491

Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment):

Đơn vị bán hàng (Seller): 

Mã số thuế (Tax code): 

Địa chỉ (Address): 

Điện thoại (Tel): (028) 3816 5890 Fax: (028) 3816 5849

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH GIVRAL

0311426136

Lô II-1B Lê Trọng Tấn, Khu công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Thành phố Hồ
Chí Minh, Việt Nam

Tài khoản (A/C number): 113 605 914 888  Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) – CN Ba
Đình

Người mua hàng (Buyer)  Người bán hàng (Seller)

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH GIVRAL
Ký ngày: 04-09-2025

Mã của cơ quan thuế (Tax authority code):00CE124AF892414443A56700B07B9E8D99

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị
tính

(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Tỷ lệ
Chiết
khấu
(%)

(Discount
rate)

Tiền chiết
khấu

(Discount)

Thành tiền
trước thuế
(Amount)

Thuế GTGT(VAT)

Thuế
suất
(VAT
Rate)

Tiền thuế
(VAT

Amount)

1 10A - DỪA HẠT DƯA 2 TRỨNG CÁI 2 166.666,5 5 16.667 316.665 8% 25.333 

2 10B - DỪA HẠT DƯA 2 TRỨNG CÁI 3 157.407,333 5 23.611 448.611 8% 35.889 

3 27A - THẬP CẨM GÀ QUAY BÀO
NGƯ 2 TRỨNG

CÁI 2 291.666,5 5 29.167 554.167 8% 44.333 

4 2A - THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 2
TRỨNG

CÁI 2 274.074 5 27.407 520.741 8% 41.658 

5 2B - THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 2
TRỨNG

CÁI 3 246.296,333 5 36.944 701.945 8% 56.156 

6 5B - HẠT SEN 2 TRỨNG CÁI 3 162.963 5 24.444 464.445 8% 37.156 

7 6B - THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ
ĐẶC BiỆT 2 TRỨNG

CÁI 3 282.407,333 5 42.361 804.861 8% 64.389 

8 7A - ĐẬU XANH 2 TRỨNG CÁI 2 157.407,5 5 15.741 299.074 8% 23.927 

Cộng tiền hàng (Sub total): 4.110.509 

328.841 

4.439.350 

Trang tra cứu: http://0311426136hd.easyinvoice.vn    Mã tra cứu: K8TTI7D8Q
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp giải pháp: Công ty cổ phần đầu tư công nghệ và thương mại SOFTDREAMS, MST: 0105987432, https://easyinvoice.vn/

Họ tên người mua hàng (Buyer):  

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số tài khoản (A/C number):  

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Đơn vị tiền tệ (Currency): VND Tỷ giá (Exchange rate):  

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Bốn triệu bốn trăm ba mươi chín nghìn ba trăm năm mươi đồng chẵn


